5 . LÊ THỊ THU HÀ 



• Tóm tắt lí thuyết & phương pháp giái 
* Bài tập Cơ bản & bài tập nâng cao 
Biên soụn theo chương trình & SGK mơi 
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Ths. Lê Thị Thu Hà 


VẬT LÍ 7 

cơ BẢN VÀ NÂNG CAO 

* Tóm tắt lí thuyết & phương pháp giải 

* Bài tập cơ bản & bài tập nâng cao 

* Biên soạn theo chương trinh &SGK mới 


I XUÁĨ BẢN BẠI NQC QUỐC 6IA HÀ NỘI 



LỜI NÓI ĐẤU 
















ẢNH SÁNG 


CHƯƠNG 


NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - 
NGUỒN SẢNG VÀ VẬT SÁNG 


Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó dấn mắt ta. 
a. Nguổn sáng là gì? 

Nguồn sáng là những vật tự nó phát ra ánh sáng. 









































































(ng)ài trời) dược ánh sáng từ Mặt Trời chiếu đến rồi hát lại và truyền 
sárg vào mắt ta làm cho ta nhin thấy được chúng. 
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Hình 9 


ì sáng khi di từ môi truờng trong 
íờng trong suốt và dổng tinh khác 
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n. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 








































































ĩ phảng ta dựa vào hì 
ihẩng và gương cầu lồi 



































































































































chạm mặt trống chứ không thể nghe được âm vang của tiếng trống. 

lên cao, gió thổi vào cây sáo trúc, cột không khi trong sáo dao dộng 
và sẽ phát ra âm thanh. Cho nên chúng ta nghe dược tiếng sáo. 

5. Ta có thể tạo ra dược một nhạc cụ từ li và nước rất dễ dàng như sau: 



ĐỘ CAO CỦA ẮM 

I. TỐ M TẮT I.Í THUYẾT 

1. Dao động nhanh, chậm - tồn số 

- Vật dao dộng là vật mà trong quá trình chuyển dộng nó cứ lặp đi Ị 
lặp lại quanh một VỊ trí cân bằng nhất định. 

- Khi vật thực hiện được một dao động tức là khi vật đó đi dược 

quãng đường kể từ khi bắt dầu dao động cho dên khi nó lặp lại vị tií cũ ! 
đồng thời nó cũng ỗ trạng thái như cũ. _ 


























































nhức nhối rất khó chịu và có.thể làm điếc tai. 

Vậy độ to cùa âm ở mức Ỉ30dB gọi là ngưỡng đau có thể làm điếc tai. 
Lưu Ỷ: Âm trụyàn&ếnỊjyú có độ to quá lớn có thể làm thủng màng 
nhĩ, vi vậy trong 1 nhìẽưỆnmủg hợp phầi chú ý bảo vệ tai. _j 
























































































IV. BÀI TẬPj^ÂNG CAO 






































































A0 C 










nhiễm diện. 



Hướng dẫn 


















Hướng dần 

Bèn, ghế, giường, tủ ... ỉà những vật đứng yên trong nhà. không bị 
nhiễm diện nên bụi trong không khí chìm xuống bám vào chúng 
một cách bình thường mà không bị các vật dụng hút. Nhưng ở quạt 
diện, vì các cánh quạt khi quay thì nó cọ xát nhiều vào khống khí 
làm cho các cánh đó bị nhiễm diện. Do dó, ngoài sự bụi bám vào các 

7. Có một thanh thủy tinh AB không nhiễm 






































a PHƯƠNG PHÁP GLẢI 



ra. BÀI TẬP Cơ BÁN 





: loại thl chúng đíy nhau. 
































- Vật A nhiễm diện ầm, vật B không nhiểm điện. 

- Vật A nhiễm diện âm, vật B nhiễm điện dương. 

- Vật A khống nhiễm diện, vật B nhiễm điện dương. 

- Vật A không nhiễm điện, vật B nhiễm diện âm. 


2. - Vật A vồ B đẩy nhau. Suy 1 
+ Vật A và B đểu nhiễm I 
+ Vật A và B đều nhiễm I 

~Jề ị ế^ ủi vật A vồ hút v * 

^ điện thì nhiễm 
























. PHƯƠNG PHÁP GIẢI 



Hướng dẫn 


Điền chỗ trống: 

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 


- Mỗi nguổn diện đểu có hai cực, đó là cực dương và cự- 

- Trên vỏ của mỗi nguồn điện dều có ki hiệu dấu ( 


- Mọi thiết bị dùng diện chỉ có thể hoạt dộng khi có dà 
2. Em hãy kể tên một số thiết bị dùng điện cò nguồn 


Hướng dẫn 


' Một số thiết bị dùng điện có sử dụng nguồn diện là pin là: 

- Đồng hồ diện tử, 

- Máy tính bỏ túi, 































1. Nhận biết vật dẫn diện và vật cách điện 

Để nhận biết vật dẫn điện, vật cách diện từ dó nhận biết mạch kín 

Jề X ể^í n điện là vật cho dÒng diện ^ qua 

tế diện là vật không cho dòng điện đi qua. 













- Còn các chất khác thì dẫn diện không dược tốt bàng đồng và về dộ 
dẻo, dai cũng không được như đổng. 


* Vỏ cứa dây dẫn điện lại làm bàng nhựa là vì: 






















sơ DỒ MẠCH DIỆN - CHIỂU DÒNG ĐIỆN 



trong đó các thiết bị dùng điện 
cũng vẽ giống như trong thực tế 
thi quả là quá rườm rà. 

- Vậy dể mô tả dơn giản các 
mạch diện và mắc mạch điện 
theo đúng yêu cầu, người ta sử 
dụng các kí hiệu biểu thị các bộ 
phận của mạch điện để vẽ sơ đổ 
cho mạch điện. 


- Một số bộ phận của mạch diện được biếu diễn như hình 92 


Công tắc đống 


Công tắchđ 




























BỂ bãi 


[TẬPNÂNG I 















I nt (Đ 2 //Đj) 



(Đ| ni Đ 2 ) // Đj Đ| // Đ 2 //1 


Bài 22 

TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG 
CỦA DÒNG DIỆN 

m àỉMmảỉmắẳm 

1. Tác dụng nhiệt của dòng diện 

Dòng diện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vít dần 
nóng lên, ta nổi dòng diện có tác dụng nhiệt. 

• ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện 

- Tác dụng nhiệt ẹâa đbxỊg điện có nhiều ứng dụng rết quam trọng 
trong dời sống. Người ta chê tạo: Bàn là, bếp diện, đèn sợi đốt, níi cơm 
điện, ếm nấu nỉặc diệni'bình nóng lạnh diện, máy sấy diện^Ịò mưíng, lò 






















báng một tấm giấy kẽm (có ờ trong gói thuôc lá). 

a. Cầu chi có tác dụng gl? Tại sao? 

b. Giải thích tại sao các bóng dèn ờ 2 hlnh a) và c) đều sáng, 

c. Tại sao người ta không để tấm giấy kẽm như vậy (dèn vẫn 


dể bào vệ các thiết bị diện trong mạch. 

dây chì nóng chảy (chì có nhiệt độ nóng chảy thấp) nên dây chì bị 
đứtM^ thành mạch hở. Kết quả dòng diện không qua các thiết bị 




































































khi sử dụng diện ta cần phái hết sức thận trọng. 


















































I đúng?' 























0 C 




Bài 25 



HIỆU ĐIỆN 


- Hiệu điện thế kí hiệu bằng chữ u. 

- Đơn vị hiệu điện thê' là vôn; kf hiệu là V. 

+ Đối với hiộu điện thế có giá trị nhỏ, người ta dùng dơn vị milivôn; 

+ Đối với hiệu diện thế có giá trị lớn người ta dùng đớn vị kilôvôn; kí 
hiệu là kV. lkV=1000V hay IV = O.OOlkV. 

2. Dụng cụ đo hiệu điện thế 

Để đo hiệu diện thế, người ta dùng dụng cụ gọi là vôn kế. 

Trên mặt vôn kế có ghi chữ V (thì số do hiệu điện thế tính theo đơn 
vị V) hoặc ghi mV (thi số' đo hiệu điện thế tính theo dơn vị mV). 

: - Mỗi vôn kế đểu có giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) 




(Hình 137.a) và mV (Hình 




Ị Khi sử dụng vòn kế đế đo hiẠu điện thế cắn lưu ý: 

























111 


































































dầu cực cùa nguồn điện luôn luôn khác không. 


N TOÀN KHI SỬ DỤNG DIỆN 









- Dựa vào tác dụng sinh lý của dòng diện gây ra đối với cơ thể người 























thể chạy qua cầu chì. Nếu: 

cầu chì vẫn q bình thường. 81 ‘ y 8 

- Dòng diện qua cầu chì có giá trị lớn hơn con số đó thì dây chì bị 
nóng cháy dẫn đến dứt dây làm cho mạch diện bị hd. 

b. Một thiết bị dùng điện chỉ có thế chịu dược cường độ dòng diện 
qua nó tối đa là 1,5A. Nếu ta dùng cầu chì loại: 

- 1A thì thiết bị khống thể hoạt dộng bình thường mà bị yếu hơn 
gây ảnh hưởng đến tuổi thọ cùa nó. Để hoạt động được bình 
thường thì dòng điện qua nó phải bằng 1.6A, nhưng khi dó thì 
cầu chì lại bị đứt, thiết bị không hoạt dộng dược. 

thi dây chì không bị đứt nhưng thiết bị dã bị cháy rồi, như vậy 

- 1,5A thì khi dòng diện qua thiết bị lớn hơn 1,5A thì dây chì dứt 
ngạ^làm cho mạch điện bị hở nên bảo vệ dược thiết bị diện. 

|fi? ể “0 * ‘ hiế * w " - *"« «*» NÌ IM. 









MỤC LỤC 


CHƯƠNG I. Anh sắng 

1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng vả vật sáng. 

2. Sụ truyền ánh sổng. 


CHƯƠNG UI. ĐIỆN HỌC 








